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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp Giấy chứng nhận đạt sao 
của sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Thái Bình năm 2021. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-VPĐP-OCOP ngày 19/9/2020 của Văn phòng 
Điều phối Nông thôn mới Trung ương ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã 
một sản phẩm tỉnh Thái Bình và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình năm 2021;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 83/TTr-SNNPTNT ngày 20/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 

thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình, có 15 sản phẩm đạt 4 sao, 
32 sản phẩm đạt 3 sao của 32 chủ thể (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 
giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao 
bì sản phẩm theo quy định. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong thời hạn 36 
tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh: 
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- Tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận và vinh danh các chủ thể có sản phẩm 
được công nhận sao OCOP theo Quyết định này. 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc 
sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm được công nhận thứ hạng sao theo quy định; 
định kỳ kiểm tra sản phẩm OCOP, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của 
Chương trình và các quy định khác của pháp luật. 

2. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm 
hoàn thiện sản phẩm bảo đảm chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành, 
đơn vị liên quan; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chủ 
thể có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- BCĐ NTM TW, VP ĐPNTM TW; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Thành viên BCĐ CTMTQG tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
- Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM cấp tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NNTNMT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lại Văn Hoàn 

 

 

 



 

 

Phụ lục: 
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /4/2022 của UBND tỉnh Thái Bình) 
 

STT TÊN SẢN PHẨM CHỦ THỂ SẢN XUẤT 
ĐỊA CHỈ CỦA CHỦ THỂ 

SẢN XUẤT 

ĐIỂM 
TRUNG 

BÌNH 

ĐÁNH 
GIÁ 
ĐẠT 

1 
Mây tre đan xuất khẩu 
Dinh Doanh  

Doanh nghiệp tư nhân Mây tre đan Mỹ 
nghệ xuất khẩu Dinh Doanh 

Thôn Văn Lang, xã Thượng 
Hiền, huyện Kiến Xương 

71,10 4 sao 

2 
Đồ đồng mỹ nghệ Thái 
Úy  

Hộ kinh doanh Tạ Văn Úy 
Thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái, 
huyện Kiến Xương 

60,40 3 sao 

3 Gạo Khang Long  Công ty TNHH Lương thực thực phẩm 
Khang Long 

Thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến 
Xương 

58,80 3 sao 

4 Gạo chợ Gốc  HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh 
lúa gạo Bình Thanh  

Thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, 
huyện Kiến Xương 

60,10 3 sao 

5 Nước mắm Đoán Tuyết  Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đoán 
Thôn Nội Lang Nam, xã Nam 
Hải, huyện Tiền Hải 58,80 3 sao 

6 Nước mắm Tiền Châu  Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thủy 
hải sản số 06 

Thôn Chí Cường, xã Nam 
Cường, huyện Tiền Hải 60,20 3 sao 

7 Gạo sạch Thái Bình 3T  Chi nhánh Công ty Cổ phần vi sinh 
Michiannai Thái Bình 

Thôn Nghĩa, xã Tây Lương, 
huyện Tiền Hải 77,60 4 sao 

8 Chiếu cói gấp Thân Vui  Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thân 
Thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện 
Quỳnh Phụ 

64,80 3 sao 

9 Giò Thịnh Nhung  Hộ kinh doanh Đoàn Văn Thịnh 
Thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao, 
huyện Quỳnh Phụ 

57,90 3 sao 

10 Ngô nếp non sấy giòn  Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm và 
chế biến nông sản Savi  

Thôn Bương Hạ Nam, xã Quỳnh 
Ngọc, huyện Quỳnh Phụ 

59,20 3 sao 

11 Măng tây Thành Trung HTX nông nghiệp hữu cơ Quỳnh Phụ 
Thôn Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh 
Hồng, huyện Quỳnh Phụ 

57,70 3 sao 
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12 Trà cà gai leo  
Công ty TNHH thương mại AP Phú 
Hưng 

Thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, 
huyện Hưng Hà 

66,50 3 sao 

13 
Hồng xiêm nhót Lô 
Giang  

HTX Dịch vụ nông nghiệp Lô Giang 
Thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang, 
huyện Đông Hưng 

58,60 3 sao 

14 
Đông Trùng hạ thảo 
nhộng nguyên con  

Công ty Cổ phần đông trùng hạ thảo 
Trường An 

Đường Quách Hữu Nghiêm, 
phường Tiền Phong, thành phố 
Thái Bình 

66,60 3 sao 

15 
Đông Trùng hạ thảo dạng 
bột 

Công ty Cổ phần đông trùng hạ thảo 
Trường An 

Đường Quách Hữu Nghiêm, 
phường Tiền Phong, thành phố 
Thái Bình 

60,90 3 sao 

16 
Đông Trùng hạ thảo trà 
túi lọc 

Công ty Cổ phần đông trùng hạ thảo 
Trường An 

Đường Quách Hữu Nghiêm, 
phường Tiền Phong, thành phố 
Thái Bình 

60,90 3 sao 

17 Viên tăng lực Trường An  Công ty Cổ phần đông trùng hạ thảo 
Trường An 

Đường Quách Hữu Nghiêm, 
phường Tiền Phong, thành phố 
Thái Bình 

64,60 3 sao 

18 Trứng gà Ri Thái Bình  Cơ sở sản xuất giống gia cầm Thoa 
Tuyết 

Thôn Cao Trai, xã Thụy Việt, 
huyện Thái Thụy 57,30 3 sao 

19 
Gạo nếp cái Hoa vàng 
Thụy Ninh  HTX SXKD DVNN Thụy Ninh 

Thôn Đông Mai, xã Thụy Ninh, 
huyện Thái Thụy 

65,20 3 sao 

20 
Nước mắm Diêm Điền 
(loại cá cơm 32N)  

Công ty Cổ phần thủy sản thương mại 
Diêm Điền 

Tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm 
Điền, huyện Thái Thụy 

66,20 3 sao 

21 Men mâṭ Bac̣ Hà Chanh  HTX nông dược Gotafarm 
Thôn 2 An Định, xã Thụy Văn, 
huyện Thái Thụy 

63,40 3 sao 

22 
Ngao sạch cồn Đen - 
Thái Bình  

Công ty THHH Thương mại dịch vụ 
Minh Phú 

Tổ dân phố số 5, thị trấn Diêm 
Điền, huyện Thái Thụy 

58,10 3 sao 

23 
Don sạch cồn Đen - Thái 
Bình  

Công ty THHH Thương mại dịch vụ 
Minh Phú 

Tổ dân phố số 5, thị trấn Diêm 
Điền, huyện Thái Thụy 

57,30 3 sao 

24 
Nước mắm Minh Phú 
Diêm Điền  

Công ty THHH Thương mại dịch vụ 
Minh Phú 

Tổ dân phố số 5, thị trấn Diêm 
Điền, huyện Thái Thụy 

61,00 3 sao 



 

 

25 Gạo hữu cơ Đài Thơm 8  HTX sản xuất kinh doanh Rươi - Lúa hữu 
cơ Thụy Việt 

Thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, 
huyện Thái Thụy 

60,50 3 sao 

26 Cáy tươi hữu cơ 
HTX sản xuất kinh doanh Rươi - Lúa hữu 
cơ Thụy Việt 

Thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, 
huyện Thái Thụy 

61,60 3 sao 

27 Rươi hữu cơ  HTX Rươi - Lúa hữu cơ Hồng Quỳnh 
Thôn Bắc Thuận, xã Hồng Dũng, 
huyện Thái Thụy 

58,50 3 sao 

28 Bí xanh  HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông 
nghiệp Thụy Trình 

Thôn Đoài, xã Thuỵ Tr ̀nh, huyện 
Thái Thụy 

54,80 3 sao 

29 Lưỡi câu lục  Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Túy 
Thôn Thanh Do , xã Thuỵ Thanh , 
huyện Thái Thụy 

59,00 3 sao 

30 Cá rô phi FILLET  Hộ kinh doanh cá thể Trịnh Tiến Maṇh 
Xóm 5, xã Thuỵ Duyên , huyện 
Thái Thụy 

56,50 3 sao 

31 
Xúc xích xông khói 
VuongAn Food  

Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V 
Đường Doãn Khuê, thôn Kiều 
Thần, xã Song An, huyện Vũ 
Thư 

72,90 4 sao 

32 Chả cá Hạnh Dũng   Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại 
tổng hợp Dũng Hạnh 

Thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa, 
huyện Vũ Thư 

72,80 4 sao 

33 Trà ướp sen Vũ Toàn  Công ty TNHH Vườn sen Vũ Toàn 
Thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa, 
huyện Vũ Thư 

63,90 3 sao 

34 
Tranh thêu tay truyền 
thống  

Công ty TNHH Thêu xuất khẩu Tuấn 
Dương 

Thôn Phù Lôi, xã Minh Lãng, 
huyện Vũ Thư 

77,00 4 sao 

35 Gạo nếp bể làng Keo   HTX kinh doanh nông sản làng Keo 
Thôn Dũng Nhuệ, xã Duy Nhất, 
huyện Vũ Thư 

60,50 3 sao 

36 Trứng gà  HTX Chăn nuôi Xanh Thái Bình 
Thôn 2, xã Vũ Đoài, huyện Vũ 
Thư 

65,30 3 sao 

37 Tằm thương phẩm  HTX nông nghiệp Vũ Hồng 
Thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng 
Phong, huyện Vũ Thư 

58,50 3 sao 

38 
Bánh Quy Khoai Tây 
Omeli 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,50 4 sao 

39 Bánh butter cookies Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 84,00 4 sao 



 

 

assorted Danmark Tự Tân, huyện Vũ Thư 

40 
Bánh Omeli chocolate 
Pie vị chuối Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

41 
Bánh mềm phủ sôcôla 
Omeli Chocolate Donut 
vị Chuối 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

42 
Bánh quế cuộn sữa dừa 
dưa lưới Omeli Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

43 
Bánh quế cuộn socola 
BH Omeli 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

44 Bánh Omeli Cracker gấc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

45 
Bánh Omeli Coffee 
Cracker 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

46 Kẹo dẻo sữa dừa Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

47 
Bánh trứng kem sữa 
Topplus 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 
Cụm Công nghiệp Tân Minh, xã 
Tự Tân, huyện Vũ Thư 

84,00 4 sao 

Tổng số 47 sản phẩm. 
 
 
 
 
 
 

 

 


